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10 10 15 10 55 100

1 178212948 LÊ ĐỨC TUẤN ANH T17XDD 9 9 8.5 7.5 3.8 4.8 4.3 6.2 Saïu pháøy Hai

2 178212951 LÊ TẤN BỐN T17XDD 8 8 8 7 3.8 4.5 4.2 5.8 Nàm pháøy Taïm

3 178212954 TRƯƠNG CÔNG ĐẠI T17XDD 7 7 7 8 LP LP LP 0.0 Khäng

4 178212955 HỒ VĂN DŨNG T17XDD 9 9 9 7.5 4.8 4.5 4.7 6.5 Saïu pháøy Nàm

5 178212956 NGUYỄN THANH DŨNG T17XDD 8 7 7.5 8 4.3 4.5 4.4 5.8 Nàm pháøy Taïm

6 178212957 ĐOÀN MINH GIỚI T17XDD 5 6 8 8 4.2 6 5.1 5.9 Nàm pháøy Chên

7 178212958 BÙI QUỐC HÀ T17XDD 9 8 7 8 3.3 4.8 4.1 5.8 Nàm pháøy Taïm

8 178212959 ĐỖ QUỐC HOÀNG T17XDD 10 8 9 7 3 6 4.5 6.3 Saïu pháøy Ba

9 178212966 TRẦN TRUNG KIÊN T17XDD 7.5 7 7 7.5 3.8 4.2 4 5.5 Nàm pháøy Nàm

10 178212967 TRƯƠNG VĂN KIỂU T17XDD 7 7 8 8.5 2 4.2 3.1 0.0 Khäng

11 178212969 VŨ THỊ LIỄU T17XDD 10 9 8 7 4.5 4.5 4.5 6.3 Saïu pháøy Ba

12 178212970 TRẦN NGỌC LONG T17XDD 10 10 8.5 7.5 4.8 5 4.9 6.7 Saïu pháøy Baíy

13 178212972 V? T ẤN LƯỢNG T17XDD 8.5 8.5 8 8 7 6 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

14 178212973 TRẦN THANH MINH T17XDD 8.5 8.5 6.5 7 4.3 4.2 4.3 5.7 Nàm pháøy Baíy

15 178212974 NGUYỄN VĂN NGHĨA T17XDD 5 6 8 7 4.3 4.2 4.3 5.4 Nàm pháøy Bäún

16 178212975 DO?N NGỌC T17XDD 7 7 8 7.5 LP LP LP 0.0 Khäng

17 178212977 LÊ TRUNG PHIÊN T17XDD 7.5 7 8 8 3.5 4.6 4.1 5.7 Nàm pháøy Baíy

18 178212979 PHẠM VĂN QUỐC T17XDD 5 5 8 7 LP LP LP 0.0 Khäng

19 178212981 NGUYỄN CAO SƠN T17XDD 8 8 8 7.5 LP LP LP 0.0 Khäng

20 178212984 LÊ QUANG THỊNH T17XDD 0 0 0 0 LP LP LP 0.0 Khäng

21 178212987 MAI VĂN T?NH T17XDD 5 6 7 7 2.3 4.5 3.4 0.0 Khäng

22 178212988 NGUYỄN VĂN TRÀ T17XDD 7 7 7.5 8 3.2 5 4.1 5.6 Nàm pháøy Saïu

23 178212993 TRẦN QUỐC TUẤN T17XDD 8 9 7 8 4.8 4.5 4.7 6.1 Saïu pháøy Mäüt

24 178212994 HỒ NGỌC VUI T17XDD 8 9 8 7 3.2 5 4.1 5.9 Nàm pháøy Chên

25 178212995 LÊ HỒNG VƯƠNG T17XDD 9 9 8 7 5.2 5 5.1 6.5 Saïu pháøy Nàm

26 178212996 NGUYỄN DUY KHANH T17XDD 9 8 8 8 5.2 4 4.6 6.2 Saïu pháøy Hai

27 178212997 PHẠM LÊ ANH THUẬN T17XDD 0 0 0 0 LP LP LP 0.0 Khäng

1 7895 LÊ QUANG THÀ K11XD 6 7 7 7 2.7 6 4.4 5.0 Nàm

STT SL

1 20

2 8
28

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2012
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

ĐIỂM NÀY CÓ G? SAI SÓT TH? LIÊN HỆ  MAIL:nhatphong0207@yahoo.com 
PHẢN ÁNH GHI R? C Ụ THỂ HOẶC TRỰC TIẾP ĐẾN PH?NG ĐÀO TẠO GIẢI 

QUYẾT
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T17XDD

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC 
VIẾT

NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Số sinh viên đạt 71%

Số sinh viên nợ 29%
TỔNG CỘNG : 100%
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